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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định tỉ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella và các gen mã 

hóa men ESBL của vi khuẩn Salmonella phân lập được. Một trăm mẫu thịt (50 mẫu thịt gà và 50 mẫu thịt lợn) được 

thu thập ngẫu nhiên tại các chợ trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 41,0% 

mẫu thịt được phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella, trong đó có 42,0% mẫu thịt gà và 40,0% mẫu thịt lợn. 

Các chủng Salmonella phân lập được có tỉ lệ kháng cao với kháng sinh tetracycline (97,56%), flofenicol (78,05%), 

ampicillin (63,41%) và tỉ lệ kháng thấp với các kháng sinh ceftazidime (7,32%), ciprofloxacin (7,32%). Mặt khác, tất 

cả các chủng Salmonella phân lập được đều mẫn cảm với kháng sinh meropenem và colistin. Đáng lưu ý, 68,29% 

các chủng Salmonella phân lập là các chủng đa kháng. Có 6/41 (14,63%) chủng Salmonella phân lập được có khả 

năng sản sinh men ESBL, trong đó một chủng mang gen blaCTX-M-9, ba chủng mang gen blaTEM, một chủng mang 

đồng thời hai gen blaCTX-M-1, blaTEM và một chủng mang đồng thời ba gen thuộc nhóm blaCTX-M-1, blaCTX-M-8/25, blaTEM. 

Từ khóa: Salmonella, kháng kháng sinh, ESBL, gen. 

Antibiotic Resistance and Production of Extended Spectrum β-lactamase (ESBL)  
of Salmonella Isolated from Pork and Chicken Meat in Local Markets  

of Soc Son District, Ha Noi 

ABSTRACT 

This study was conducted to identify anti-biotic resistance profile and ESBL- encoding genes of the Salmonella 

isolates from one hundred meat samples (50 chicken and 50 pork samples) randomly collected in local markets in 

Soc Son district, Ha Noi. The results showed that Salmonella were detected in 41.0% samples, of which 42.0% of 

chicken samples and 40.0% of pork samples were positive for Salmonella. The isolates exhibited highly resistance to 

tetracycline (97.56%), flofenicol (78.05%) and ampicillin (63.41%), but low resistance to ceftazidime (7.32%), 

ciprofloxacin (7.32%). However, all isolates were susceptible to meropenem and colistin. Notably, 68.29% of 

Salmonella isolates were multi-resitant strains. 6/41 (14.63%) Salmonella isolates produced ESBL, in which, one 

isolate carried blaCTX-M-9 gene, three isolates carried blaTEM gene, one isolate carried blaCTX-M-1 and blaCTEM, and one 

isolate simultaneously carried blaCTX-M-1, blaCTX-M-8/25, blaCTEM gens. 

Keywords: Salmonella, antibitic resistance, extended spectrum β-lactamase (ESBL), ESBL encoding genes. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Salmonella là mût trong những vi khuèn 

gây ngû đûc thực phèm nguy hiểm hàng đæu đøi 

với sức khóe toàn cæu (Cheng & cs., 2008). Hàng 

nëm, khoâng 93,8 triệu ca bệnh viêm dä dày 

ruût cçp tính do Salmonella gåy ra được ghi 

nhên, trong đò cò 155.000 ca tử vong, 85% tùng 

sø ca bệnh là ën phâi thực phèm nhiễm 

Salmonella như sữa, cá, thðt bò, gà, lợn, chủ yếu 

là thðt gia cæm và thðt lợn (Majowicz & cs., 

2010). Điều đáng lo ngäi là sự xuçt hiện của các 
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chủng vi khuèn Salmonella kháng kháng sinh. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dðch bệnh 

(Centers for Disease Control and Prevention - 

CDC) đã xếp Salmonella kháng kháng sinh là 

møi đe dõa nghiêm trõng đến sức khóe cûng 

đ÷ng (McDermott & cs., 2018).  

Trong những nëm gæn đåy, sø chủng 

Salmonella kháng kháng sinh phân lêp từ vêt 

nuôi, thực phèm và người ngày càng gia tëng, 

đðc biệt là các chủng kháng kháng sinh  

-lactam thế hệ mới như cephalosporin thế hệ 

thứ 3 và thứ 4 (EFSA, 2011). Cơ chế kháng 

kháng sinh của nhóm vi khuèn này dựa vào khâ 

nëng sân sinh các men -lactam hoät phù rûng 

(ESBLs) và chuyển giao dễ dàng giữa các loài vi 

khuèn thông qua plasmid (Wu & cs., 2013; 

Overdevest & cs., 2011). Hiện tượng kháng 

kháng sinh này xuçt hiện là điều không thể 

tránh khói bởi -lactam là nhóm kháng sinh 

được sử dụng phù biến nhçt trong điều trð nhiễm 

khuèn ở câ người và vêt nuôi. Men ESBL giúp vi 

khuèn có khâ nëng thủy phân nhiều kháng sinh 

thuûc nhóm -lactam bao g÷m penicillin, 

cephalosporin thế hệ 2, 3, 4 và monobactam 

nhưng khöng giúp vi khuèn kháng được 

carbapenems hoðc cephamycins (EFSA, 2012). 

Điều này sẽ gåy khò khën lớn cho cöng tác điều 

trð nhiễm khuèn trên người và vêt nuöi. Nguy cơ 

càng trở nên træm trõng hơn do sø lượng kháng 

sinh hiệu quâ chøng läi vi khuèn kháng -lactam 

còn hän chế, đðc biệt là trong các trường hợp đa 

kháng các loäi kháng sinh, nhçt là với nhóm 

fluoroquinolone (Liebana & cs., 2013).  

Täi Việt Nam, nhiều nghiên cứu đã chî ra 

sự gia tëng tình träng đa kháng kháng sinh của 

các chủng Salmonella phân lêp từ đûng vêt và 

các sân phèm từ đûng vêt (Thai & cs., 2012, 

Nghiem & cs., 2017, Nguyễn Thanh Việt & cs., 

2018, Truong & cs., 2021). Tuy nhiên, những 

nghiên cứu về ESBL được sân sinh từ 

Salmonella còn rçt hän chế và chưa được cêp 

nhêt thường xuyên. Vì vêy, nghiên cứu này được 

thực hiện nhìm mục đích cung cçp thông tin về 

thực träng nhiễm vi khuèn Salmonella sân sinh 

men ESBL trên thðt täi huyện Sòc Sơn, Hà Nûi 

và có thể hú trợ các đơn vð liên quan về giám sát 

vi khuèn kháng thuøc có ngu÷n gøc thực phèm.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Méu nghiên cứu: Méu được thu thêp ngéu 

nhiên (múi quæy thu 1 méu) täi 50 quæy thðt gà 

và 50 quæy thðt lợn thuûc 5 chợ trên đða bàn 

huyện Sòc Sơn, thành phø Hà Nûi.  

- Möi trường đðc trưng phån lêp, khîng đðnh 

vi khuèn Salmonella của hãng Merck - Đức: 

Rappaport - Vassiliadis, Muller - Kauffmann 

tetrathionate/novobiocin, Xylose Lysine 

Deoxycholate, Bismuth Sulfite Agar, Triple Sugar 

Iron Agar, Simmons Citrate Agar, Methyl Red, 

Kovac’s Indole Reagent, thuøc nhuûm Gram. 

- Các kháng sinh bût: ampicillin, cefoxitin, 

cefotaxime, ceftazidime, cefepime, meropenem, 

gentamicin, streptomycin, tetracycline, colistin, 

florfenicol, azitromycin, ciprofloxacin, nalidixic 

acid, trimethoprim/sulfamethoxazole của hãng 

Oxoid (Anh). 

- Khoanh giçy kháng sinh cefotaxime 

(30µg), ceftazidime (30µg), clavulanic acid 

(10µg) của Công ty Nam Khoa - Việt Nam. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 2 đến 

tháng 12/2022. 

- Đða điểm phân tích méu: Phòng Thí 

nghiệm Bû môn Thú y cûng đ÷ng và Phòng Thí 

nghiệm trõng điểm Công nghệ sinh hõc thú y, 

Khoa Thú y, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập mẫu 

Quy trình lçy méu thðt dựa trên Tiêu chuèn 

Việt Nam (TCVN 4833 - 1:2002): Múi méu thðt 

thu thêp 300g, cho vào túi đựng chuyên dụng vô 

trùng, bâo quân länh và vên chuyển ngay về 

phòng thí nghiệm. 

2.2.2. Phân lập vi khuẩn Salmonella 

Salmonella được phân lêp theo TCVN 

10780 - 1:2017: 25 gram méu thðt được đ÷ng 

nhçt trong 225ml dung dðch đệm peptone, ủ ở 

37C/18h. Sau đò, 1ml dðch tëng sinh được 

chuyển vào 10ml möi trường Rappaport - 

Vassiliadis ủ ở 41,5C/24h và 10ml canh thang 

Muller-Kauffmann tetrathionate/novobiocin ủ 

trong 24h ở 37C. Sau khi ủ, méu được ria cçy 
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trên 2 môi trường thäch chõn lõc Xylose Lysine 

Deoxycholate (XLD) và thäch Bismith Sulfide 

Agar (BS), ủ 37C trong 24h. Khuèn läc 

Salmonella điển hình trên thäch XLD (Khuèn läc 

tåm đen, rìa trong, gõn, mðt l÷i bóng) và trên 

thäch BS (khuèn läc đen, l÷i tròn, có ánh kim 

xanh) sẽ được cçy chuyển đ÷ng thời sang thäch 

Tryptone Soya Agar (TSA) để nhuûm Gram và 

thử các phân ứng sinh hóa (Indol, Methyl red, 

Voges proskauer, Cimon citrate, ure, lysine, H2S, 

lên men đường lactose, lên men đường glucose) 

để khîng đðnh vi khuèn Salmonella. 

2.2.3. Xác định khả năng kháng kháng sinh 

của các chủng Salmonella 

Khâ nëng kháng kháng sinh của vi khuèn 

Salmonella với các loäi kháng sinh ampicillin, 

cefoxitin, cefotaxime, ceftazidime, cefepime, 

meropenem, gentamicin, streptomycin, 

tetracycline, colistin, florfenicol, azitromycin, 

ciprofloxacin, nalidixic acid, trimethoprim/ 

sulfamethoxazole được xác đðnh bìng phương 

pháp pha loãng và n÷ng đû ức chế tøi thiểu 

(MIC) theo hướng dén của Viện Tiêu chuèn lâm 

sàng (CLSI, 2020) và Phòng Thí nghiệm và Ủy 

ban châu Âu về kiểm tra đû nhäy câm với thuøc 

(EUCAST, 2015). Cụ thể: vi khuèn được ria cçy 

trên thäch TSA, ủ ở 37C trong vòng 18-24h. 

Khuèn läc mõc trên TSA được pha loãng bìng 

nước muøi sinh lý 0,9% để đät được n÷ng đû 

khoâng 108 CFU/ml. Huyễn dðch tiếp tục được 

pha loãng bìng möi trường lóng Mueller Hinton 

để đät được n÷ng đû 106 CFU/ml. Đưa dðch pha 

loãng vào múi giếng của đïa 96 giếng có chứa 

kháng sinh ở các n÷ng đû khác nhau trong vòng 

15 phút ngay sau khi pha loãng. Ủ đïa 96 giếng 

ở 37C trong vòng 16-24h. Sau ủ, quan sát đû 

đục của dung dðch trong các giếng, n÷ng đû thçp 

nhçt trong dãy pha loãng có khâ nëng ức chế 

hoàn toàn sự phát triển của vi khuèn được ghi 

nhên là n÷ng đû ức chế tøi thiểu (Minimum 

Inhibitory Concentration; MIC). 

2.2.4. Phương pháp phát hiện các chủng 

Salmonella sản sinh men ESBL  

Các chủng Salmonella kháng cefotaxime 

hoðc ceftazidime, đ÷ng thời kháng cefepime 

được lựa chõn đem kiểm tra khâ nëng sân sinh 

men ESBL bìng phương pháp kết hợp (Synergy 

test) theo hướng dén của Viện Tiêu chuèn lâm 

sàng và Phòng thí nghiệm (CLSI, 2020). 

2.2.5. Phương pháp phát hiện các gen mã 

hóa ESBL của vi khuẩn Salmonella  

Các gen mã hóa ESBL của các chủng 

Salmonella được phát hiện bìng phân ứng 

Multiplex PCR. DNA của các chủng Salmonella 

được tách chiết bìng DNeasy tissue kit (Qiagen, 

Hilden, Germany) theo hướng dén của nhà  

sân xuçt.  

Mût sø gen kháng kháng sinh mã hoá men 

ESBL kiểm tra: blaCTX-M-1, blaCTX-M-2, blaCTX-M-8/25, 

blaCTX-M-9, blaSHV và blaTEM. 

Thông tin các cðp m÷i dùng cho phân ứng 

PCR phát hiện gen mã hóa ESBL của các chủng 

Salmonella được thể hiện ở bâng 1. 

Chu trình nhiệt của phân ứng PCR phát 

hiện gen mã hòa ESBL: giai đoän biến tính ở 

95C/5 phút, 25 chu kỳ với giai đoän biến tính 

95C/30 giåy, giai đoän gín m÷i 60C/90 giây, 

giai đoän kéo dài 72C/90 giây, cuøi cùng là giai 

đoän kết thúc ở 68C trong 10 phút. 

2.2.6. Thu thập, xử lý số liệu 

Sø liệu được tùng hợp, tính toán và vẽ đ÷ thð 

bìng phæn mềm Microsoft Office Excel 2021. 

Phân tích sø liệu bìng phép thử Chi-Square 

trong phæn mền Minitab 16 để so sánh sự  

sai khác. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỉ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella trên 

thịt tại Sóc Sơn, Hà Nội 

Trong tùng sø 100 méu thðt gà và thðt lợn 

thu thêp täi các chợ truyền thøng thuûc huyện 

Sòc Sơn cò 41 (41,0%) méu phát hiện được vi 

khuèn Salmonella. Trong đò, vi khuèn 

Salmonella được phát hiện trong 21/50 (42,0%) 

méu thðt gà và 20/50 (40,0%) méu thðt lợn. Tuy 

nhiên không có sự sai khác giữa tî lệ nhiễm vi 

khuèn Salmonella trên thðt gà và thðt lợn täi 

huyện Sòc Sơn, Hà Nûi (P >0,05). Trong sø 5 chợ 

tiến hành lçy méu thðt kiểm tra, chợ Sòc Sơn và 

Chợ Chçu có tî lệ nhiễm vi khuèn Salmonella 

cao nhçt 11/20 méu, chiếm tî lệ 55,0%. 
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Bâng 1. Thông tin các cặp mồi phát hiện gen mã hóa men ESBL (Le & cs., 2015) 

Gen mục tiêu Primer Trình tự primer Sản phẩm (bp) 

blaTEM TEM-410F GGTCGCCGCATACACTATTCTC 372 

TEM-781R TTTATCCGCCTCCATCCAGTC 

blaSHV SHV-287F CCAGCAGGATCTGGTGGACTAC 231 

SHV-517R CCGGGAAGCGCCTCAT 

blaCTX-M-1 CTXM1-115F GAATTAGAGCGGCAGTCGGG 588 

CTXM1-702R CACAACCCAGGAAGCAGGC 

blaCTX-M-2 CTXM2-39F GATGGCGACGCTACCCC 107 

CTXM2-145R CAAGCCGACCTCCCGAAC 

blaCTX-M-9 CTXM9-16F GTGCAACGGATGATGTTCGC 475 

CTXM9-490R GAAACGTCTCATCGCCGATC 

blaCTX-M-8/25 CTXM8g25g-533F GCGACCCGCGCGATAC 186 

CTXM8g25g-718R TGCCGGTTTTATCCCCG 

 Bâng 2. Kết quâ phân lập vi khuẩn Salmonella từ mẫu thịt tại huyện Sóc Sơn 

Chợ 
Thịt gà Thịt lợn Tổng 

n Dương tính n (%) n Dương tính n (%) n Dương tính n (%) 

Chợ Sóc Sơn 10 6 (60,0) 10 5 (50,0) 20 11 (55,0) 

Chợ Phù Lỗ 10 2 (20,0) 10 2 (20,0) 20 4 (20,0) 

Chợ Chấu 10 6 (60,0) 10 5 (50,0) 20 11 (55,0) 

Chợ nông thôn xã Tân Minh 10 4 (40,0) 10 4 (40,0) 20 8 (40,0) 

Chợ nông sản 10 3 (30,0) 10 4 (40,0) 20 7 (35,0) 

Tổng 50 21 (42,0) 50 20 (40,0) 100 41 (41,0) 

 

Vi khuèn Salmonella là mæm bệnh gây ngû 

đûc thực phèm nguy hiểm. Tù chức Nöng lương 

thế giới (FAO, 1992) và TCVN 2002 đã quy 

đðnh: trong 25 gram thực phèm có ngu÷n gøc 

đûng vêt khöng được phép có mðt của vi khuèn 

Salmonella. Chî cæn mût lượng nhó vi khuèn 

Salmonella trong thực phèm cũng cò thể khuếch 

tán rûng rãi, gây bệnh cho con người và đûng 

vêt. Vì vêy, yêu cæu vệ sinh an toàn thực phèm 

đøi với vi khuèn Salmonella rçt nghiêm ngðt. 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, phát hiện tî lệ 

nhiễm khuèn Salmonella trên thðt gà và thðt lợn 

trên đða bàn huyện Sòc Sơn, thành phø Hà Nûi 

tương đøi cao, læn lượt là 42,0% và 40,0%. 

Kết quâ nghiên cứu này có sự sai khác so 

với kết quâ nghiên cứu của mût sø tác giâ đã 

công bø trước đåy. Nguyễn Thanh Việt & cs. 

(2017), cho biết tî lệ nhiễm vi khuèn Salmonella 

trong các méu thðt gà, thðt lợn và thðt bò täi các 

chợ bán lẻ trên đða bàn Hà Nûi læn lượt là 

36,7%; 30,0% và 16,7%. Theo kết quâ nghiên 

cứu của Nguyễn Thð Anh Đào & cs. (2017), 

69,7% méu thðt gà; 65,3% méu thðt lợn; 58,3% 

méu thðt bò, nhiễm vi khuèn Salmonella. Mût 

nghiên cứu khác của Trương Huỳnh Anh Vũ & 

cs. (2021) cho kết quâ tî lệ nhiễm Salmonella 

spp. trên thðt lợn, thðt gà, thðt bò læn lượt là 

50%, 49,62% và 26,83%. Täi mût sø nước đang 

phát triển khác, sự lưu hành của Salmonella 

trong các méu thðt chiếm mût tî lệ cao: täi 

Yangon, Myanmar 97,9% tùng sø méu thðt gà 

nhiễm Salmonella (Moe & cs., 2017), täi 

Campuchia tî lệ nhiễm Salmonella trên thðt gà 

và thðt lợn là 42,1% (Rortana & cs., 2021) và täi 

Malaysia 40,4% méu thðt gà phân lêp được vi 

khuèn Salmonella (Shafini & cs., 2017). Tuy 

nhiên täi mût sø nước phát triển, tî lệ nhiễm vi 

khuèn Salmonella trên thðt được công bø ở mức 

rçt thçp. Ở Mỹ, theo nghiên cứu của Zhao & cs. 

(2001), sự lưu hành của vi khuèn Salmonella 



Cam Thị Thu Hà, Hoàng Minh Đức, Phạm Hồng Ngân 

1417 

trên thðt gà là 4,2%; trên gà tây là 2,6%; thðt lợn 

là 3,3% và trên thðt bñ là 1,9%. Nëm 2021, cũng 

täi Mỹ, nghiên cứu của Broadway & cs. (2021) 

cho biết tî lệ nhiễm Salmonella trên thðt lợn xay 

là 1,39%. Ở Alberta, Canada, tî lệ lưu hành ở 

thðt gà là 40,0%; gà tây là 27,0%; thðt lợn 2,0% 

và 0% ở thðt bò (Aslam & cs., 2012). Sự chênh 

lệch giữa kết quâ trong nghiên cứu này so với các 

nghiên cứu trong và ngoài nước trước đò cò thể do 

sự khác biệt về thực träng vệ sinh giết mù, buôn 

bán giữa các đða điểm lçy méu, sø lượng méu, 

phương pháp lçy méu, quy trình phát hiện và đû 

chính xác trong quá trình thực hiện kiểm tra. 

3.2. Kết quâ nghiên cứu khâ năng kháng 

kháng sinh của các chủng Salmonella phân 

lập được 

Kết quâ kiểm tra khâ nëng kháng kháng 

sinh của 41 chủng Salmonella phân lêp được với 

15 loäi kháng sinh theo hướng dén của Viện 

Tiêu chuèn lâm sàng và phòng thí nghiệm 

(CLSI, 2020) được trình bày ở bâng 3. 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy, vi khuèn 

Salmonella phân lêp được có tî lệ kháng cao đøi 

với các kháng sinh tetracycline (97,56%), 

flofenicol (78,05%), ampicillin (63,41%), tî lệ 

kháng thçp với các kháng sinh cefepime 

(17,07%), azithromycin (14,63%), ceftazidime 

(7,32%), ciprofloxacin (7,32%). Đðc biệt, không 

phát hiện chủng Salmonella nào kháng läi 

kháng sinh meropenem và colistin. 

Trong nghiên cứu này, tçt câ các chủng 

Salmonella phân lêp được kháng ít nhçt với 1 

kháng sinh và có tî lệ kháng cao đøi với các 

nhóm penicillins, tetracyclins, phenicols; kháng 

thçp với các kháng sinh thuûc nhóm 

cephalosporins, macrolides, fluoroquinolones. 

Theo kết quâ nghiên cứu của Nguyễn Thanh 

Việt & cs. (2017), các chủng Salmonella phân 

lêp từ thðt lợn, thðt gà và thðt bò kháng cao  

với streptomycin và tetracycline (44,0%), 

chloramphenicol (32,0%), ampicillin và 

sulfamethoxazole/trimethoprim (28,0%). Bên 

cänh đò, chî có 4% sø chủng Salmonella kháng 

với ciprofloxacin. Đðc biệt, tçt câ các chủng đều 

mén câm với ceftazidime. Cùng nghiên cứu täi 

Hà Nûi, nghiên cứu của Træn Thð Nhêt & cs. 

(2019),  cho thçy vi khuèn Salmonella phân lêp 

từ thðt gà và thðt lợn kháng cao với các kháng 

sinh sulfonamide (79,2%), ampicillin (68,8%), 

tetracycline (67,7%), trimethoprim (57,3%), 

chloramphenicol (53,1%) và 100% chủng mén 

câm với ceftazidime. Như vêy, kết quâ nghiên 

cứu của chúng tôi cho thçy sự tương đ÷ng về 

khâ nëng kháng cao kháng sinh tetracycline và 

ampicillin với các nghiên cứu trước đò và thçy 

được xu hướng kháng kháng sinh tetracycline 

ngày càng tëng rô rệt. Tuy nhiên, trong kết quâ 

nghiên cứu của Nguyễn Thanh Việt và Træn Thð 

Nhêt, 100% chủng mén câm với ceftazidime thì 

trong nghiên cứu của chúng tôi 7,32% các chủng 

Salmonella phân lêp được läi kháng läi 

ceftazidime.  

Trên thế giới, nghiên cứu täi Bangladesh của 

Parvin & cs. (2020) cho thçy Salmonella phân lêp 

từ thðt gà đöng länh kháng cao với kháng sinh 

sulfamethoxazole-trimethoprime (89,2%), 

tetracycline (86,5%), nalidixic acid (83,8%), 

ampicillin (63,5%), ciprofloxacin (37,8%). Điều 

đáng lo ngäi là trong nghiên cứu này đã cöng bø 

sự kháng với các nhóm cephalosporins thế hệ 3, 

thế hệ 4 và carbapenems: ceftazidime (1,4%), 

cefotaxime (4,1%), cefepime (1,4%), meropenem 

(13,5%). Trong khi đò, kết quâ nghiên cứu của 

chúng tôi 100% các chủng Salmonella phân lêp 

được mén câm với meropenem. Mût nghiên cứu 

khác täi Trung Quøc nëm 2019 cho biết vi khuèn 

Salmonella có tî lệ kháng cao với các kháng sinh 

tetracycline (65,6%), ampicillin (45,4%), 

streptomycin (40,4%), sulfamethoxazole/ 

trimethoprime (40,8%) và nalidixic acid (35,8%), 

và kháng thçp với kháng sinh cefoxitin (7,3%), 

cefotaxime (4,6%), ceftazidime (11%) và cefepime 

(6,4%) (Yang & cs., 2019). Kết quâ nghiên cứu 

trên tương đ÷ng với kết quâ của chúng tôi về tî lệ 

kháng các kháng sinh tetracycline, ampicillin, 

streptomycin, sulfamethoxazole/ trimethoprime 

và nalidixic acid. Tuy nhiên, tî lệ kháng kháng 

sinh cefoxitin, cefotaxime, ceftazidime và 

cefepime dao đûng ở mức thçp hơn. Từ các kết 

quâ nghiên cứu cho thçy sự xuçt hiện của các 

chủng đ÷ng kháng kháng sinh thuûc các nhóm 

cephalosporin, quinolones và fluoroquinolones 

ngày càng gia tëng, tình träng này ânh hưởng rçt 

nghiêm trõng đến hiệu quâ điều trð nhiễm khuèn 

(Angulo & cs., 2000). 
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 Bâng 3. Khâ năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt 

Nhóm kháng sinh Kháng sinh 
Thịt gà (n = 21) Thịt lợn (n = 20) Tổng (n = 41) 

Kháng n (%) Kháng n (%) Kháng n (%) 

Penicillins Ampicillin 14 (66,67) 12 (60,0) 26 (63,41) 

Cephalosporins thế hệ 2 Cefoxitin 3 (14,29) 4 (20,0) 7 (17,07) 

Cephalosporins thế hệ 3 Cefotaxime 5 (23,81) 2 (10,0) 7 (17,07) 

Ceftazidime 2 (9,52) 1 (5,0) 3 (7,32) 

Cephalosporins thế hệ 4 Cefepime 4 (19,05) 3 (15,0) 7 (17,07) 

Carbapenems Meropenem 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Aminoglycosides Gentamicin 4 (19,05) 6 (30,0) 10 (24,39) 

Streptomycin 7 (33,33) 7 (35,0) 14 (34,15) 

Tetracyclins Tetracycline 20 (95,24) 20 (100) 40 (97,56) 

Polypepetid Colistin 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Phenicols Florfenicol 17 (80,95) 15 (75,0) 32 (78,05) 

Macrolides Azithromycin 4 (19,05) 2 (10,0) 6 (14,63) 

Fluoroquinolones Ciprofloxacin 1 (4,76) 2 (10,0) 3 (7,32) 

Quinolones Nalidixic acid 9 (42,86) 9 (45,0) 18 (43,90) 

Sulfonamides Trimethoprim/Sulfamethoxazole 8 (38,10) 8 (40,0) 16 (39,02) 

 

Kết quâ ở bâng 4 cho thçy kiểu hình kháng 

kháng sinh của các chủng Salmonella phân lêp 

được trong nghiên cứu này rçt đa däng, với 26 

kiểu hình kháng khác nhau được ghi nhên. 

Trong đò kiểu hình kháng “Tet-Flo” là phù biến 

nhçt, biểu hiện ở sáu chủng với tî lệ 14,63%. 

Tiếp theo là kiểu hình “Tet” biểu hiện ở bøn 

chủng chiếm tî lệ 9,76%. Các kiểu hình kháng 

khác chî được ghi nhên ở mût đến hai chủng 

kiểm tra. Nguyên nhân có thể do dung lượng 

méu ít, phäm vi nghiên cứu nhó nên chưa tìm 

được sự tương đ÷ng hoðc sự phù biến của các 

kiểu hình kháng kháng sinh cụ thể. 

Đa kháng kháng sinh là khâ nëng kháng ít 

nhçt 3 loäi kháng sinh thuûc 3 nhóm kháng 

sinh khác nhau (Magiorakos & cs., 2012). Sự 

xuçt hiện tình träng đa kháng ở các vi khuèn 

gây bệnh đã trở thành møi đe dõa lớn với sức 

khóe cûng đ÷ng vì có rçt ít hoðc thêm chí 

không có kháng sinh sïn để điều trð các bệnh 

nhiễm trùng do vi khuèn này gây ra 

(Magiorakos & cs., 2012). Trong nghiên cứu 

này, 68,29% chủng vi khuèn Salmonella phân 

lêp được là các chủng đa kháng, trong đò cò 

34,15% các chủng phân lêp kháng 3-5 kháng 

sinh; 21,95% các chủng phân lêp kháng 6-8 

kháng sinh và 12,19% các chủng phân lêp 

kháng 9-11 kháng sinh. Nghiên cứu của tác giâ 

Trương Huỳnh Anh Vũ & cs. (2021) cho biết tî 

lệ Salmonella đa kháng phån lêp từ thðt tươi 

søng là 26,71%. Mût nghiên cứu khác của Træn 

Thð Nhêt & cs. (2019) cho thçy 69,8% chủng 

Salmonella phân lêp từ thðt lợn và 76,7% 

chủng Salmonella phân lêp từ thðt gà là các 

chủng đa kháng. Mức đû đa kháng kháng sinh 

thường biến đûng phụ thuûc vào quøc gia hoðc 

khu vực. Täi Alberta, Canada, tỷ lệ đa kháng 

thuøc được phát hiện ở 26,24% chủng 

Salmonella phân lêp từ thðt (Aslam & cs., 2012). 

Theo nghiên cứu của Moe & cs. (2017), 52,2% 

chủng Samonella phân lêp được từ thðt gà täi 

các cửa hàng bán lẻ đa kháng kháng sinh. 

3.3. Kết quâ xác định vi khuẩn Salmonella 

sân sinh men ESBL 

Dựa vào kết quâ kháng kháng sinh täi bâng 

3, sáu chủng Salmonella giâ đðnh được lựa chõn 

kiểm tra khâ nëng sân sinh men ESBL bìng 

phân ứng kết hợp, kết quâ chî ra rìng 100% sø 

chủng kiểm tra có khâ nëng sân sinh men 

ESBL, trong đò cò hai chủng phân lêp từ thðt 

lợn và bøn chủng phân lêp từ thðt gà. 
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Bâng 4. Kiểu hình kháng kháng sinh 

của các chủng Salmonella phân lập  

Kiểu hình kháng Số chủng Tỷ lệ (%) 

Tet  4 9,76 

Amp 1 2,44 

Tet-Flo 6 14,63 

 Str-Tet 2 4,88 

Amp-Tet-Sxt 1 2,44 

Amp-Tet-Flo  2 4,88 

Tet-Nal-Sxt  1 2,44 

Tet-Flo-Nal  2 4,88 

Amp-Fox-Tet-Flo  2 4,88 

Amp-Tet-Flo-Sxt  1 2,44 

Amp-Str-Tet-Flo 1 2,44 

Amp-Fox-Tet-Flo-Nal 1 2,44 

Amp-Str-Tet-Flo-Sxt  1 2,44 

Amp-Tet-Flo-Azm-Sxt 2 4,88 

Amp-Fox-Gen-Tet-Flo-Nal 1 2,44 

Amp-Fox-Str-Tet-Flo-Nal  1 2,44 

Amp-Gen-Tet-Flo-Nal-Sxt 1 2,44 

Amp-Str-Tet-Flo-Azm-Nal-Sxt  1 2,44 

Amp-Gen-Str-Tet-Flo-Azm-Nal-Sxt  2 4,88 

Amp-Fep-Str-Tet-Flo-Cip-Nal-Sxt  1 2,44 

Amp-Ctx-Caz-Str-Tet-Flo-Nal-Sxt  1 2,44 

Amp-Ctx-Fep-Gen-Tet-Flo-Cip-Nal  1 2,44 

Amp-Ctx-Fep-Gen-Str-Tet-Flo-Nal-Sxt  2 4,88 

Amp-Ctx-Fox-Fep-Gen-Str-Tet-Flo-Nal  1 2,44 

Amp-Ctx-Fep-Caz-Gen-Str-Tet-Flo-Cip-Nal-Sxt  1 2,44 

Amp-Ctx-Fox-Fep-Caz-Gen-Tet-Flo-Azm-Nal-Sxt  1 2,44 

Ghi chú: Amp: Ampicillin, Fox: Cefoxitin, Ctx: Cefotaxime, Caz: Ceftazidime, 

Fep: Cefepime, Gen: Gentamicin, Str: Streptomycin, Tet: Tetracycline,  

Flo: Florfenicol, Azm: Azitromycin, Cip: Ciprofloxacin, Nal: Nalidixic acid, 

Sxt: Trimethoprim/Sulfamethoxazole. 

 

Hình 1. Kết quâ đa kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập  
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Hình 2. Phân ứng kết hợp của vi khuẩn Salmonella 

Bâng 5. Kiểu gen mã hóa ESBL của vi khuẩn Salmonella (n = 6) 

Kiểu hình Kiểu gen Số chủng (+) Tỉ lệ (%) 

Amp-Ctx-Fep-Gen-Str-Tet-Flo-Nal-Sxt blaCTX-M-9 1 16,67 

Amp-Ctx-Fox-Fep-Caz-Gen-Tet-Flo-Azm-Nal-Sxt blaTEM 3 50,0 

Amp-Ctx-Fep-Gen-Tet-Flo-Cip-Nal blaTEM 

Amp-Ctx-Fep-Gen-Str-Tet-Flo-Nal-Sxt blaTEM 

Amp-Ctx-Fox-Fep-Gen-Str-Tet-Flo-Nal blaCTX-M-1, blaTEM 1 16,67 

Amp-Ctx-Fep-Caz-Gen-Str-Tet-Flo-Cip-Nal-Sxt blaCTX-M-1, blaCTX-M-8/25, blaTEM 1 16.67 

 

Kết quâ ở bâng 5 cho thçy, trong sáu chủng 

vi khuèn kiểm tra có mût chủng mang gen mã 

hóa ESBL thuûc nhóm blaCTX-M-9 (16,67%) với 

kiểu hình kháng kháng sinh Amp-Ctx-Fep-Gen-

Str-Tet-Flo-Nal-Sxt, ba chủng mang gen thuûc 

nhóm blaTEM (50,0%) với các kiểu hình kháng 

kháng sinh Amp-Ctx-Fox-Fep-Caz-Gen-Tet-

Flo-Azm-Nal-Sxt, Amp-Ctx-Fep-Gen-Tet-Flo-

Cip-Nal, Amp-Ctx-Fep-Gen-Str-Tet-Flo-Nal-

Sxt, mût chủng mang đ÷ng thời gen blaCTX-M-1, 

blaTEM (16,67%) với kiểu hình kháng kháng sinh 

Amp-Ctx-Fox-Fep-Gen-Str-Tet-Flo-Nal, mût 

chủng mang đ÷ng thời ba gen thuûc nhóm 

blaCTX-M-1, blaCTX-M-8/25, blaTEM (16,67%) với kiểu 

hình kháng kháng sinh Amp-Ctx-Fep-Caz-

Gen-Str-Tet-Flo-Cip-Nal-Sxt. Không phát hiện 

trường hợp nào mang gen blaCTX-M-2, blaSHV. 

Nghiên cứu của Trương Huỳnh Anh Vũ & 

cs. (2021) về đðc điểm kháng kháng sinh của vi 

khuèn Salmonella spp. phân lêp từ sân phèm 

tươi søng täi thành phø H÷ Chí Minh, cũng 

không phát hiện được chủng vi khuèn 

Salmonella nào mang gen blaSHV. Tuy nhiên, kết 

quâ của nghiên cứu này läi chî ra rìng 25/43 

(58,14%) chủng Salmonella phân lêp mang gen 

mã hóa ESBL thuûc nhóm blaTEM và 4/43 (9,3%) 

chủng mang gen thuûc nhóm blaCTX. Trong mût 

nghiên cứu khác cũng täi thành phø H÷ Chí 

Minh, có 2 chủng vi khuèn có khâ nëng sân sinh 

blaCTX-M-1, blaTEM (Nguyen & cs., 2016). Từ các 

kết quâ nghiên cứu trên cho thçy, vi khuèn 

Salmonella phân lêp từ thðt tươi søng täi Việt 

Nam phæn lớn mang gen mã hóa ESBL thuûc 

nhóm blaTEM và blaCTX trong đò nhòm blaTEM 

chiếm tî lệ cao. Trên thế giới, gen kháng  

-lactam của vi khuèn Salmonella cũng cò sự 

biến đûng giữa các quøc gia. Täi Thái Lan, 

Salmonella phân lêp từ thðt gà, thðt lợn thu thêp 

täi chợ phát hiện mang gen blaTEM,  

blaCTX-M and blaCMY-2, trong khi đò täi Campuchia 

chî phát hiện được gen blaTEM, blaCTX-M (Trongjit 

& cs., 2017). Mût nghiên cứu khác täi Trung Quøc 

cho biết vi khuèn Salmonella mang 4 gen kháng 

β-lactam, bao g÷m blaCTX-M-65, blaTEM-1, blaOXA-1, 

and blaNDM-1 (Wang & cs., 2017). Ở Ba Lan läi 

phát hiện sự hiện diện của gen blaSHV,  

blaPSE-1, blaTEM, nhưng khöng phát hiện gen  

blaCTX-M trên vi khuèn Salmonella phân lêp từ 

thðt lợn, thðt bò, thðt gà (Pławińska & cs., 2022).  
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4. KẾT LUẬN 

Tî lệ nhiễm khuèn Salmonella trên thðt gà 

và thðt lợn trên đða bàn huyện Sòc Sơn, thành 

phø Hà Nûi ở mức cao (41,0%); Các chủng 

Salmonella phân lêp được có tî lệ kháng cao với 

các kháng sinh tetracycline (97,56%), flofenicol 

(78,05%), ampicillin (63,41%); Tî lệ kháng thçp 

với các kháng sinh ceftazidime (7,32%), 

ciprofloxacin (7,32%); Đðc biệt đáng lưu ý, 

68,29% các chủng Salmonella phân lêp là các 

chủng đa kháng kháng sinh; Trong sø các chủng 

Salmonella phân lêp, phát hiện 6 chủng 

Salmonella sân sinh men ESBL với các kiểu gen 

blaCTX-M-1, blaCTX-M-8/25, blaCTX-M-9, blaTEM; Không 

phát hiện chủng nào chứa gen blaCTX-M-2, blaSHV. 
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